
STT Họ và tên
Ngày, tháng 

năm sinh
Số CCCD

Trình độ chuyên 

môn

Ngày cấp 

CCCD
Nơi cấp Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo Lĩnh vực đăng ký sát hạch

Lĩnh vực đủ diều kiện sát 

hạch để cấp CCHN
Hạng Đạt

Không 

đạt
Ghi chú

1 Ấu Hồng Hiển 12/9/1978 002078006035
Kỹ sư hệ thống 

Điện
16/12/2024 Bộ Công an Đại học Điện lực

Vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác LĐ thiết bị 

vào công trình đường dây và 

TBA

Giám sát công tác LĐ thiết bị 

vào công trình đường dây và 

TBA

III x Đủ đk sát hạch

Giám sát thi công xây dựng 

giao thông đường bộ

Giám sát thi công xây dựng 

giao thông đường bộ
III x

Khảo sât địa hình Khảo sât địa hình III x

3 Hà Hoàng Lâm 14/02/1983 017083000368
Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường bộ
17/6/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học GTVT Tại chức
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
I x Đủ đk sát hạch

4 Nguyễn Ngọc Hưng 25/01/1981 008081000781

Kỹ sư công nghệ  

kỹ thuật điện, 

điện tử

4/7/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

Vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác LĐ thiết bị 

vào công trình đường dây và 

TBA

Giám sát công tác LĐ thiết bị 

vào công trình đường dây và 

TBA

III x Đủ đk sát hạch

Khảo sát địa hình Khảo sát đja hình III x

Thiết kế xây dựng
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
III x

Quản lý dự án ĐTXD Quản lý dự án ĐTXD II x Đủ đk sát hạch

Giám sát thi công xây dựng 

công trình Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát thi công xây dựng 

công trình Hạ tầng kỹ thuật
II x Đủ đk sát hạch

7 Vũ Khánh Toàn 31/12/1994 008094001153

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật giao 

thông

4/23/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Công 

nghệ GTVT
Chính quy

Giám sát thi công xây dựng 

công trình giao thông đường bộ

Giám sát thi công xây dựng 

công trình giao thông đường bộ
III x Đủ đk sát hạch

8 Phan Quang Nghĩa 1/16/1991 026091012182

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

3/7/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học GTVT Chính quy Thiết kế xây dựng
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
I x Đủ đk sát hạch

Giám sát thi công xây dựng 

công trình DD&CN

Giám sát thi công xây dựng 

công trình DD&CN
II x Đủ đk sát hạch

Quản lý dự án ĐTXD Quản lý dự án ĐTXD III x Đủ đk sát hạch

10 Lê Anh Tuấn Tú 08/5/1993 002093002801

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

4/5/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học GTVT Chính quy
Giám sát thi công xây dựng 

công trình giao thông đường bộ

Giám sát thi công xây dựng 

công trình giao thông đường bộ
III x Đủ đk sát hạch

Giám sát thi công xây dựng 

công trình: DD,CN&HTKT; 

NN&PTNT; Giao thông 

Giám sát thi công xây dựng 

công trình Dân dụng
III x Đủ đk sát hạch

Quản lý dự án ĐTXD Quản lý dự án ĐTXD III x Đủ đk sát hạch

12 Nguyễn Tuấn Anh 8/25/1980 008080005633
Kỹ sư hệ thống 

Điện
6/24/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Bách 

khoa Hà Nội
Tại chức Thiết kế Cơ- điện công trình Thiết kế Cơ- điện công trình III x Đủ đk sát hạch

4/25/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học GTVT
Vừa làm 

vừa học

2/26/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Xây 

dựng
Chính quy

8/9/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Xây 

dựng

Vừa làm 

vừa học

11 Lê Quang Hiệp 2/5/1977 034077003033 Kiến trúc sư

9 Nguyễn Chung Hiếu 2/15/1984 008084004460

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Đủ đk sát hạch

 DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ/KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD ĐỢT 02 NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SXD ngày         /4/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang)

25/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học GTVT Tại chức2 Đoàn Xuân Thịnh 24/4/1981 033081007030
Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường bộ

6 Nguyễn Văn Vinh 05/4/1983 002083001617

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Không đủ điều 

kiện sát hạch
Nguyễn văn Trung5 Chính quyĐại học GTVT10/10/1991 002091003991

Kỹ sư xây dựng 

công trình giao 

thông

5/9/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Digital Signature
Text Signature - 29



